DANH SÁCH SINH VIÊN HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016 - 2017
(Hệ đào tạo ngoài ngân sách)

(Kèm theo Quyết định số 760/QĐ-ĐHTTr ngày 25 tháng 10 năm 2017
của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)
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	Họ và tên
	Lớp
	Khoa
	Xếp loại

	
	
	
	
	

	1
	Hồ Ngọc Ánh
	CĐ Tiểu học K12
	Giáo dục Tiểu học
	Xuất sắc

	2
	Ma Thị Phiên
	CĐ Tiểu học K12
	Giáo dục Tiểu học
	Giỏi

	3
	Trần Thị Hiền
	CĐ Tiểu học K12
	Giáo dục Tiểu học
	Giỏi

	4
	Chúc Thị Mai
	ĐH Văn - TT A K1
	Khoa học cơ bản
	Xuất sắc

	5
	Phùng Tiến Thông
	ĐH Văn - TT A K1
	Khoa học cơ bản
	Xuất sắc

	6
	Hoàng Thị Trang
	ĐH Văn - TT A K1
	Khoa học cơ bản
	Xuất sắc

	7
	Thẩm Mỹ Lệ
	ĐH Văn - TT B K1
	Khoa học cơ bản
	Xuất sắc

	8
	Nguyễn Thị Quỳnh
	ĐH Văn - TT A K1
	Khoa học cơ bản
	Xuất sắc

	9
	Lâm Văn Khánh
	ĐH Văn - TT B K1
	Khoa học cơ bản
	Xuất sắc

	10
	Vũ Phương Thảo
	ĐH Văn - TT B K1
	Khoa học cơ bản
	Xuất sắc

	11
	Trần Thị Lan
	ĐH Văn - TT B K1
	Khoa học cơ bản
	Xuất sắc

	12
	Chư Thị Thảo
	ĐH Văn - TT K2
	Khoa học cơ bản
	Xuất sắc

	13
	Nguyễn Thị Tố Uyên
	ĐH Văn - TT K2
	Khoa học cơ bản
	Xuất sắc

	14
	Trương Thị Kim Anh
	ĐH Văn - TT K2
	Khoa học cơ bản
	Xuất sắc

	15
	Nguyễn Đức Tân
	ĐH Văn - TT K2
	Khoa học cơ bản
	Xuất sắc

	16
	Triệu Thị Minh
	ĐH Văn - TT K2
	Khoa học cơ bản
	Xuất sắc

	17
	Vũ Thị Minh Nguyệt
	ĐH Văn - TT K3
	Khoa học cơ bản
	Giỏi

	18
	Nguyễn Thị Hằng
	ĐH Văn - TT K3
	Khoa học cơ bản
	Giỏi

	19
	Nguyễn Thế Hiếu
	ĐH Vật lý MT K1
	Khoa học cơ bản
	Xuất sắc

	20
	Trần Văn Bắc
	ĐH Vật lý MT K2
	Khoa học cơ bản
	Xuất sắc

	21
	Khúc Thị Thảo Hiền
	ĐH Quản lí Đất đai K1
	Nông-Lâm-Ngư nghiệp
	Xuất sắc

	22
	Trần Thị Kim Anh
	ĐH Quản lí Đất đai K1
	Nông-Lâm-Ngư nghiệp
	Xuất sắc

	23
	Nguyễn Thị Huyền
	ĐH Quản lí Đất đai K1
	Nông-Lâm-Ngư nghiệp
	Xuất sắc

	24
	Nguyễn Phương Ngọc
	ĐH Quản lí Đất đai K1
	Nông-Lâm-Ngư nghiệp
	Xuất sắc

	25
	Vũ Thùy Linh
	ĐH KH Môi trường K1
	Nông-Lâm-Ngư nghiệp
	Xuất sắc

	26
	Vũ Thị Huệ
	ĐH KH Môi trường K1
	Nông-Lâm-Ngư nghiệp
	Xuất sắc

	27
	Linh Hữu Khương
	ĐH Quản lí Đất đai K2
	Nông-Lâm-Ngư nghiệp
	Xuất sắc

	28
	Trần Hiến Quang
	ĐH Quản lí Đất đai K2
	Nông-Lâm-Ngư nghiệp
	Xuất sắc

	29
	Nguyễn Thị Lan Anh
	ĐH Quản lí Đất đai K3
	Nông-Lâm-Ngư nghiệp
	Xuất sắc

	30
	Nguyễn Mạnh Nam
	ĐH Quản lí Đất đai K3
	Nông-Lâm-Ngư nghiệp
	Khá

	31
	Âu Thị Lâm
	ĐH Quản lí Đất đai K3
	Nông-Lâm-Ngư nghiệp
	Khá

	32
	Lý Thị Thiết
	ĐH Quản lí Đất đai K3
	Nông-Lâm-Ngư nghiệp
	Khá

	33
	Quan Thị Hằng
	ĐH Kế toán K1
	Kinh tế & QTKD
	Giỏi

	34
	Lê Thị Kiều Trang
	ĐH Kế toán A K2
	Kinh tế & QTKD
	Khá

	35
	Trần Thu Uyên
	ĐH Kế toán A K2
	Kinh tế & QTKD
	Khá

	36
	Đỗ Thị Minh Nguyệt
	ĐH Kế toán A K2
	Kinh tế & QTKD
	Khá

	37
	Triệu Thị Hằng
	ĐH Kế toán B K2
	Kinh tế & QTKD
	Giỏi

	38
	Đặng Thị Phương Túc
	ĐH Kế toán B K2
	Kinh tế & QTKD
	Giỏi

	39
	Đinh Thị Nhung
	ĐH Kế toán B K2
	Kinh tế & QTKD
	Giỏi

	40
	Nguyễn Thị Hương
	CĐ Kế toán TH K3
	Kinh tế & QTKD
	Khá

	41
	Phương Thùy Linh
	CĐ Kế toán TH K3
	Kinh tế & QTKD
	Khá


 (Ấn định danh sách gồm có 41 sinh viên)
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